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Họ và tên HS:…………………………………………….Số BD:……….....................Lớp:…………..
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (Học sinh làm bằng bút chì) (7,5 điểm)
Câu 1: Este X có CTCT sau: CH3CH2COOCH3. Tên của X là:


A. propyl axetat.
B. metyl propionat.
C. etyl axetat.
D. metyl axetat.

Câu 2: Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm là

A. C15H31COOH và glixerol.
B. C17H33COONa và glixerol.

C. C17H29COONa và glixerol.
D. C17H35COONa và glixerol.
Câu 3: Tỉ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần số người không hút thuốc lá. Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá là:


A. moocphin.
B. aspirin.
C. cafein.
D. nicotin.

Câu 4: Trong các chất dưới đây, chất nào là amin bậc hai?


A. H2N(CH2)6NH2.
B. CH3CH(CH3)NH2.
C. CH3NHCH3.
D. C6H5NH2.

Câu 5: Phản ứng nào sau đây không thể chứng minh được trong phân tử glucozơ có nhóm andehit?


A. Glucozơ + H2 (Ni, t0).
B. Lên men glucozơ.


C. Glucozơ + Cu(OH)2/NaOH.
D. Glucozơ + AgNO3/NH3.

Câu 6: Chất béo có đặc điểm chung nào sau đây?


A. Không tan trong nước, nhẹ hơn nước.


B. Là chất lỏng, không tan trong nước, nhẹ hơn nước.


C. Là chất rắn, không tan trong nước, nhẹ hơn nước.


D. Không tan trong nước, nặng hơn nước.

Câu 7: Có các phát biểu sau:

(1) Poli(metyl metacrylat) được dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ.

(2) Nhiệt độ sôi của este cao hơn hẳn so với ancol có cùng phân tử khối.

(3) Metyl amin làm quỳ tím không đổi màu.

(4) Glucozơ và saccarozơ đều có phản ứng tráng bạc.

(5) Xenlulozo trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói.

Các phát biểu đúng là:


A. (1), (2), (4), (5).
B. (2), (3), (4).
C. (1), (5).
D. (1), (3), (4), (5).

Câu 8: Cho este E có CTPT là CH3COOCH=CH2. Trong các nhận định sau:

(1) E có khả năng làm mất màu dung dịch Br2;

(2) Xà phòng hóa E cho muối và andehit;

(3) E được điều chế không phải từ phản ứng giữa axit và ancol.

Nhận định nào là đúng?


A. 1.
B. 1, 2.
C. 2.
D. 1, 2, 3.

Câu 9: Loại dầu nào sau đây không phải là este của axit béo với glixerol?


A. Dầu dừa.
B. Dầu lạc.
C. Dầu luyn.
D. Dầu vừng (mè).

Câu 10: Chất không có phản ứng thủy phân là:


A. Etyl axetat.
B. Saccarozo.
C. Tinh bột.
D. Glucozo.

Câu 11: Cho sơ đồ chuyển hóa sau : Tinh bột → X → Y → Axit axetic. X, Y lần lượt là:


A. mantozơ, glucozơ.


B. ancol etylic, anđehit axetic.


C. glucozơ, ancol etylic.


D. glucozơ, etyl axetat.

Câu 12: Ở điều kiện thích hợp, hai chất phản ứng với nhau tạo thành metyl fomat (HCOOCH3) là:


A. CH3COONa và CH3OH.
B. HCOOH và C2H5NH2.


C. HCOOH và CH3OH.
D. HCOOH và NaOH.

Câu 13: Este nào sau đây có mùi thơm của chuối chín?

A. Etyl butirat.
B. Isoamyl axetat.
C. Benzyl axetat.
D. Geranyl axetat.
Câu 14: Từ stearin, người ta dùng phản ứng nào để điều chế ra xà phòng ?

A. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm.

B. Phản ứng este hoá.

C. Phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit.

D. Phản ứng cộng hiđro.
Câu 15: Để rửa mùi tanh của cá mè (mùi tanh của amin), người ta có thể dùng:


A. CH3COOH.
B. HNO3.
C. HCl.
D. H2SO4.

Câu 16: Một este đơn chức có thành phần khối lượng mC:mO = 9:8 .Cho este trên tác dụng với một lượng dung dịch NaOH vừa đủ thu được một muối có khối lượng bằng 41/37 khối lượng este. Công thức cấu tạo este đó là


A. HCOOCH=CHCH3.
B. HCOOC2H5.

C. CH3COOCH3.
D. HCOOCH=CH2.
Câu 17: Lên men 1 tấn khoai chứa 70% tinh bột để sản xuất ancol etylic, hiệu suất của quá trình sản xuất là 85% .Khối lượng ancol thu được là


A. 0,338 tấn.
B. 0,833 tấn.
C. 0,668 tấn.
D. 0,383 tấn.

Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn một amin no, đơn chức, mạch hở thu được tỉ lệ khối lượng của CO2 so với nước là 16:9. Công thức phân tử của amin đó là


A. C3H7N.
B. C4H9N.
C. C4H11N.
D. C3H9N.

Câu 19: Cho 5,9 gam propylamin (C3H7NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối (C3H7NH3Cl) thu được là


A. 9,65 gam.
B. 8,15 gam.
C. 8,10 gam.
D. 9,55 gam.

Câu 20: Thực hiện phản ứng tráng gương este C2H4O2 bằng dung dịch lượng dư AgNO3/NH3 thu được 21,6 gam kết tủa. Khối lượng este đã phản ứng là

A. 12,0 gam.
B. 6,0 gam.
C. 9,0 gam.
D. 3,0 gam.
Câu 21: X là một este no đơn chức, có tỉ khối hơi đối với CH4 là 5,5. Nếu đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH (dư), thu được 2,05 gam muối, Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

A. HCOOCH(CH3)2.
B. HCOOCH2CH2CH3.

C. CH3COOC2H5.
D. C2H5COOCH3.
Câu 22: Phân tử khối của tinh bột khoảng 299700 đvC. Số mắt xích (-C6H10O5-) trong phân tử tinh bột là


A. 1900.
B. 2100.
C. 1950.
D. 1850.

Câu 23: Thể  tích H2 (đktc) cần để hiđrohoá hoàn toàn 1 tấn olein nhờ xúc tác Ni là bao nhiêu lít?


A. 7601,8 lít.
B. 760,18 lít.
C. 7,6018 lít.
D. 76018 lít.

Câu 24: Đun nóng dung dịch chứa 54 gam glucozơ với AgNO3/NH3 ,thì khối lượng bạc kim loại thu được tối đa là:


A. 46,8 gam.
B. 32,4 gam.
C. 64,8 gam.
D. 23,6 gam.

Câu 25: Cho dung dịch X chứa 3 gam CH3COOH tác dụng với C2H5OH, hiệu suất đạt 90% . Khối lượng este thu được là


A. 3,96 gam.
B. 7,45 gam.
C. 6,32 gam.
D. 5,32 gam.

Câu 26: Cho 8,8 gam etyl axetat tác dụng với 200 ml dd NaOH 0,2M. Cô cạn dd sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng là


A. 10,4 gam.
B. 8,56 gam.
C. 8,2 gam.
D. 3,28 gam.

Câu 27: Hợp chất hữu cơ X mạch hở, thành phần phân tử gồm C, H, N. Trong đó % N = 23,7% (theo khối lượng), X tác dụng với HCl theo tỉ lệ mol 1:1. Công thức phân tử của X là

A. C2H5NH2.
B. CH3NH2.
C. C3H7NH2.
D. C4H9NH2.
Câu 28: Để tráng một ruột phích bình thủy người ta thủy phân 100 gam saccarozơ rồi sau đó đem sản phảm thu được đi tráng gương. Tính khối lượng Ag bám trên ruột phích bình thủy ?


A. 252,6 gam.
B. 126,3 gam.
C. 63,2gam.
D. 145,6 gam.

Câu 29: Cho m gam Anilin tác dụng hết với dung dịch Br2 thu được 9,9 gam kết tủa. Giá trị m đã dùng là


A. 0,93 gam.
B. 2,79 gam.
C. 1,86 gam.
D. 3,72 gam.

Câu 30: Tỷ khối hơi của một este so với không khí bằng 2,07. Công thức phân tử của este là

A. C2H4O2.
B. C3H6O2.
C. C5H10O2.
D. C4​H8O2.
B. PHẦN TỰ LUẬN (Học sinh làm bằng bút mực) (2,5 điểm)
Câu 31: Viết phản ứng thủy phân trong môi trường axit và trong môi trường kiềm (NaOH) của metyl axetat.

Câu 32: Đốt cháy hoàn toàn a gam một amin no đơn chức mạch hở thu được 10,56 gam CO2; 7,392 lít hơi H2O. Tìm giá trị của a.
Câu 33: Thủy phân hoàn toàn 6,84 gam saccarozo rồi chia sản phẩm thành hai phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thì thu được x gam kết tủa. Phần 2 cho tác dụng với dung dịch nước brom dư, thì có y gam brom tham gia phản ứng. Tìm các giá trị x và y.
Câu 34: Thủy phân 11,18 gam este X đơn chức, mạch hở (có xúc tác axit) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z. Cho Y và Z phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 56,16 gam Ag. Tìm CTCT của X.

Cho các giá trị M: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Cl = 35,5; Br = 80, Ag = 108
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B. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 31: 
CH3COOCH3 + H2O [image: image2.png]


CH3COOH + CH3OH 

(0,25 điểm)

CH3COOCH3 + NaOH  [image: image4.png]


  CH3COONa + CH3OH 
(0,25 điểm)
Câu 32: 
Amin no, đơn chức, mạch hở: CnH2n+3N

Ta có [image: image6.png]024 _ 2033
v s




 [image: image8.png]


 => CTPT của amin là: C4H11N (M= 73)
(0,25 điểm)
Ta lại có: namin = nCO2 /4= 0,24/4 = 0,06 (mol)
(0,25 điểm)
( Khối lượng amin cần tìm: a = n.M = 0,06.73 = 4,38 (gam)
(0,25 điểm)
Câu 33: 
Theo giả thuyết: nsaccarozo = 0,02 (mol)

Thủy phân saccarozo, chia hai phần, mỗi phần gồm : 0,01 mol Glucozo và 0,01 mol Fructozo

Phần 1: Tráng gương  (Cả 2 phản ứng)

=> nAg = 2(nGlucozo + nfructozo) =0,04 => x = mAg = 0,04.108 = 4,32 (gam)
 (0,25 điểm)
Phần 2: Tác dụng brom (Chỉ có Glucozo phản ứng)

nGlucozo = nBr2 = 0,01 => y = mBr2 = 0,01.160 = 1,6 (gam)
(0,25 điểm)
Câu 34:
X có dạng HCOOCH=CH-R, Y có dạng HCOONa, Z là R- CH2 – CHO
(0,25 điểm)
Gọi x = nX => nY = nZ = nX = x (mol)

nAg = 0,52 (mol) => x = [image: image10.png]


 = 0,13 (mol)

(0,25 điểm)
MX = [image: image12.png]11,18
013




 = 86 => R = 15 (CH3)

Vậy X là HCOOCH=CHCH3

(0,25 điểm)
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